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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 338/TTr-CP ngày 11/9/2013.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 116 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trương Tấn Sang


 

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1913/QĐ-CTN ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch nước)
1. Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 03.11.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Osloer Str. 22, 18107 Rostock

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Thị Hồng Lê, sinh ngày 13.4.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Osloer Str.22, 18107 Rostock

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 29.8.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wendenstr. 28-29, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nữ

4. Trần Phước Trung, sinh ngày 19.9.1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wendenstr. 28-29, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nam

5. Phạm Bảo Trung, sinh ngày 09.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Ebelingstr.10, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

6. Đỗ Việt Anh, sinh ngày 31.8.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hertelstr.14, 01307 Dresden

Giới tính: Nam

7. Hoàng Thanh Tuấn, sinh ngày 09.02.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hirtenstr.11a, 10178 Berlin

Giới tính: Nam

8. Lê Hoàng Thắng, sinh ngày 01.9.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Thietorstr.8, 31785 Hameln

Giới tính: Nam

9. Hoàng Việt, sinh ngày 30.4.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zehnthofweg 44, 52068 Aachen

Giới tính: Nam

10. Trần Việt Dũng, sinh ngày 16.7.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Halthoffstr.18, 30167 Hannover

Giới tính: Nam

11. Trần Đức Dũng, sinh ngày 16.7.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Halthoffstr.18, 30167 Hannover

Giới tính: Nam

12. Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 16.11.1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Eiffe Str.604c, 20537 Hamburg

Giới tính: Nữ

13. Võ Tấn Tín, sinh ngày 14.4.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hamburger Str.58, 01157 Dresden

Giới tính: Nam

14. Đinh Ngọc Michael Đức, sinh ngày 13.6.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weissenseer Weg 4, 10367 Berlin

Giới tính: Nam

15. Trần Đắc Nguyên, sinh ngày 06.10.1988 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Bochumer Str.30, 45886 Gelsenkirchen

Giới tính: Nam

16. Lã Văn Thăng, sinh ngày 17.4.1967 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Werastr.61, 70190 Stuttgart

Giới tính: Nam

17. Nguyễn Anh Nam, sinh ngày 14.8.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Zieblandstr.35/4, 80798 Muenchen

Giới tính: Nam

18. Nguyễn Đoàn Hoài Nam, sinh ngày 03.11.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Jessnerstr.22, 10247 Berlin

Giới tính: Nam

19. Nguyễn Thị Tình, sinh ngày 30.5.1975 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Werastr.61, 70190 Stuttgart

Giới tính: Nữ

20. Trần Thị Bích Nga, sinh ngày 17.5.1963 tại Lào

Hiện trú tại: Schweidnitzer Str.9, 10709 Berlin

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 22.8.1968 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Weiningstr.24, 85053 Ingolstadt

Giới tính: Nữ

22. Bùi Thị Mỹ Lan, sinh ngày 11.9.1961 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Heinrich Str.3, 25336 Elmshorn

Giới tính: Nữ

23. Tạ Minh Châu, sinh ngày 06.02.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee 147, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

24. Chu Lan Anh, sinh ngày 29.12.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Raoul - Wallenberg-Str.40, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

25. Huỳnh Ngọc Sarah Thư, sinh ngày 11.9.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Emmastr.6, 22527 Hamburg

Giới tính: Nữ

26. Trần Nguyên Yến Thảo, sinh ngày 28.6.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stadtfeld 73, 31135 Hildesheim

Giới tính: Nữ

27. Trần Quốc Việt, sinh ngày 13.4.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stadtfeld 73, 31135 Hildesheim

Giới tính: Nam

28. Nguyễn Đình Việt, sinh ngày 13.7.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Otto-Grtewohl-Str.1, 06526 Sangerhausen

Giới tính: Nam

29. Cao Nhật Minh, sinh ngày 09.11.1964 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lebuser Str.11, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

30. Phạm Anna, sinh ngày 20.8.2002 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Wansbekerchausee 31A, 22089 Hamburg

Giới tính: Nữ

31. Trương Hoàng Yến, sinh ngày 20.7.1994 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Falkenberger Chausee 110, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

32. Phạm Hồng Quân, sinh ngày 06.02.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Emspfad 18, 49716 Meppen

Giới tính: Nam

33. Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 20.3.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Otto-Grotewohl-Str.3, 06526 Sangerhausen

Giới tính: Nữ

34. Mai Quỳnh Anh, sinh ngày 18.8.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Otto-Grotewohl-Str.3, 06526 Sangerhausen

Giới tính: Nữ

35. Đoàn Thị Khánh Ly, sinh ngày 22.01.1997 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Neundorfer Str.35, 08523 Plauen

Giới tính: Nữ

36. Phạm May Minh, sinh ngày 03.3.2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gross-Berliner Damm 54, 12478 Berlin

Giới tính: Nữ

37. Hà Tú Uyên, sinh ngày 10.01.1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Steintorfeldmark 80, 48565 Steinfurt

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Trung Nghĩa, sinh ngày 07.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstr 12a, 15907 Luebben (Spreewald)

Giới tính: Nam

39. Đỗ Thị Huấn, sinh ngày 26.6.1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Marktstr.3, 38678 Clausthal-Zellerfeld

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 24.5.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Dietenheimer Str.70, 89257 Illertissen

Giới tính: Nữ

41. Ngô Trí Đức, sinh ngày 30.4.1993 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Heckelberger Ring 4, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

42. Nguyễn Đức Mạnh, sinh ngày 05.6.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lebuser Str.11, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

43. Nguyễn Ngọc Thu, sinh ngày 13.9.1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Guertelstr.11, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

44. Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 09.12.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schillerstr.11a, 39418 Stassfurt

Giới tính: Nam

45. Trần Gia Phúc, sinh ngày 10.5.1965 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Alte Wache 9, 35578 Wetzlar

Giới tính: Nam

46. Hồ Thanh Dung, sinh ngày 06.5.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Geestr Str.73, 40589 Duesseldorf

Giới tính: Nữ

47. Hồ Thanh Vân, sinh ngày 24.10.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Geestr Str.73, 40589 Duesseldorf

Giới tính: Nữ

48. Trần Kiên, sinh ngày 03.02.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Koergraben 1 i, 14712 Rathenow

Giới tính: Nam

49. Phi Nhật Linh, sinh ngày 14.11.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Eckeroppel Str.151, 22047 Hamburg

Giới tính: Nữ

50. Đỗ Thu Hương, sinh ngày 28.12.1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Ackerstr.133, 13355 Berlin

Giới tính: Nữ

51. Dương Thị Thu Hằng, sinh ngày 01.01.1973 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Wilhelmsruher Damm 202, 13435 Berlin

Giới tính: Nữ

52. Lê Thị Lệ Thi, sinh ngày 15.02.1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hansdorfer Str.4a, 22081 Hamburg

Giới tính: Nữ

53. Đỗ Đại Dương, sinh ngày 21.8.1968 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Hansdorfer Str.4a, 22081 Hamburg

Giới tính: Nam

54. Phạm Ngọc Thanh Hằng, sinh ngày 28.02.1985 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Dr.-Hoffmann-Str.23, 33378 Rheda- Wiedenbrueck

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Hoàng Hải My, sinh ngày 03.11.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Am Iland 48, 49843 Uelsen

Giới tính: Nữ

56. Nguyễn Phùng Phương Anh, sinh ngày 07.9.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Beethovenstr.20c, 02625 Bautzen

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Diệu Hà, sinh ngày 26.12.1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Landsberger Allee 228D, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

58. Hoàng Thế Hợi, sinh ngày 24.6.1959 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kniestr.22, 30167 Hannover

Giới tính: Nam

59. Giáp Tiến Nguyên, sinh ngày 22.7.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heinersdorfer Str.33, 13086 Berlin

Giới tính: Nam

60. Trần Duy Khánh, sinh ngày 08.9.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Jakob-Kaiser Str.12, 21031 Hamburg

Giới tính: Nam

61. Trần Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 06.8.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Nibelungenstr.20, 94032 Passau

Giới tính: Nữ

62. Trần Như Hoa, sinh ngày 13.12.1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rosenhof 8, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Tường Đức, sinh ngày 29.11.1994 tại CH Séc

Hiện trú tại: Leuenberger Str.24, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

64. Nguyễn Hoàng Hưng sinh ngày 16.6.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heinrich-Schlusnus-Str.19, 12057 Berlin

Giới tính: Nam

65. Nguyễn Hoàng Phi, sinh ngày 10.05.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heinrich-Schlusnus-Str.19, 12057 Berlin

Giới tính: Nam

66. Mai Hồng Trang, sinh ngày 22.7.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schaufussstr.27, 01277 Dresden

Giới tính: Nữ

67. Vũ Thị Anh Thư, sinh ngày 14.4.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Helene-Weigel-Platz 6, 12681 Berlin

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Thế Tùng, sinh ngày 20.3.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Noeldnerstr.7, 10317 Berlin

Giới tính: Nam

69. Nguyễn Tuấn Sơn, sinh ngày 24.10.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stauffenbergstr.6, 08066 Zwickau

Giới tính: Nam

70. Võ Xuân Ngọc Thái, sinh ngày 16.7.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rathausstr.16, 85757 Karlsfeld

Giới tính: Nam

71. Võ Xuân Phương Thảo, sinh ngày 07.08.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rathausstr.16, 85757 Karlsfeld

Giới tính: Nữ

72. Trần Lê Thu Hương, sinh ngày 20.01.1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oststr.63, 04317 Leipzig

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 04.10.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Franz-Stenzer-Str.31, 12679 Berlin

Giới tính: Nữ

74. Phùng Thành Nam, sinh ngày 06.7.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fritz-Heckert-Str.7, 09557 Floeha

Giới tính: Nam

75. Lê Bạch Tâm, sinh ngày 19.7.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rungestr.16, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

76. Lương Anh Tú, sinh ngày 02.3.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Papstdorfer Str.31.01277 Dresden

Giới tính: Nam

77. Lương Anh Hào, sinh ngày 01.12.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Papstdorfer Str.31.01277 Dresden

Giới tính: Nam

78. Phạm Thảo Ly Eliza, sinh ngày 03.6.1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: George-Gershwin-Str.2, 86156 Augsburg

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 20.4.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Westring 200, 24116 Kiel

Giới tính: Nữ

80. Lê Đức Anh Thomas, sinh ngày 03.11.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Westring 200, 24116 Kiel

Giới tính: Nam

81. Trần Đình Thường, sinh ngày 20.5.1984 tại Nam Định

Hiện trú tại: Muehlenweg 2, 54550 Daun

Giới tính: Nam

82. Phạm Thị Thanh Hiền, sinh ngày 24.7.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Soltauer Str.3, 27374 Visselhoevede

Giới tính: Nữ

83. Lê Thu Vân, sinh ngày 07.6.1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Oefendorfer Dam 5B, 22043 Hamburg

Giới tính: Nữ

84. Lương Vũ Hoàng Long, sinh ngày 15.11.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bergedorfer Str.105, 21029 Hamburg

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 02.9.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leipziger Str.19, 08056 Zwickau

Giới tính: Nam

86. Nguyễn Trà My, sinh ngày 06.4.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Leipziger Str.19, 08056 Zwickau

Giới tính: Nữ

87. Trần Thành Phát, sinh ngày 30.4.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Vetschauer Str.42, 01237 Dresden

Giới tính: Nam

88. Nguyễn Thành Đạt, sinh ngày 18.12.1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Reinickendorfer Str.30, 13347 Berlin

Giới tính: Nam

89. Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 15.3.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Paul-Junius-Str.64, 10369 Berlin

Giới tính: Nữ

90. Phạm Đức Việt, sinh ngày 19.5.1991 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Klingelholl 58, 42281 Wuppertal

Giới tính: Nam

91. Doãn Tuyết Anh, sinh ngày 26.11.2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Barteldesplatz 4, 01309 Dresden

Giới tính: Nữ

92. Vương Thị Lan Anh, sinh ngày 08.02.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Seelower Str.8, 10439 Berlin

Giới tính: Nữ

93. Nguyễn Trinh Triều Tiên, sinh ngày 22.10.1990 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Stefan-Zweig-Str. 5, 22175 Hamburg

Giới tính: Nữ

94. Trần Việt Anh Jennifer, sinh ngày 17.12.1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Adolph-Kolping-Str.54, 91552 Ansbach

Giới tính: Nữ

95. Nguyễn Thị Bích Thắm (Sauerborn), sinh ngày 13.9.1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Barnstofer Weg 3, 18057 Rostock

Giới tính: Nữ

96. Đặng Minh Nghĩa, sinh ngày 07.8.1968 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Muehldorfer Str.40, 84503 Altoetting

Giới tính: Nam

97. Đặng Minh Đức, sinh ngày 10.9.1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Muehldorfer Str.40, 84503 Altoetting

Giới tính: Nam

98. Nguyễn Bảo Châm, sinh ngày 01.11.1973 tại Nam Định

Hiện trú tại: Robert-Koch-Str.61, 92224 Amberg

Giới tính: Nữ

99. Nguyễn Bảo Anh (Beer Schwinger Bảo Anh), sinh ngày 14.01.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Robert-Koch-Str.61, 92224 Amberg

Giới tính: Nữ

100. Hồ Thúy Nga, sinh ngày 23.3.1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Beethovenstr.8, 49824 Emlichheim

Giới tính: Nữ

101. Nguyễn Thị Thúy Linh, sinh ngày 29.9.1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lange Str.9, 18311 Ribnitz-Damgarten

Giới tính: Nữ

102. Nguyễn Hồng Hà, sinh ngày 28.02.1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lange Str.9, 18311 Ribnitz-Damgarten

Giới tính: Nam

103. Đỗ Đào Ngọc Anh Sophie, sinh ngày 09.02.2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Osterstr.5, 31785 Hameln

Giới tính: Nữ

104. Đỗ Minh Đức Tomy, sinh ngày 20.01.2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Osterstr.5, 31785 Hameln

Giới tính: Nam

105. Nguyễn Duy Anh, sinh ngày 07.4.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Denicke Str.167c, 21075 Hamburg

Giới tính: Nam

106. Đỗ Mạnh Tú, sinh ngày 27.6.1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Roteichenring 82, 68167 Mannheim

Giới tính: Nam

107. Nguyễn Tiến Đạt, sinh ngày 18.3.1997 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Zingster Str. 13051 Berlin

Giới tính: Nam

108. Nguyễn Hồng Nhung, sinh ngày 23.02.1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mandauer Berg 2, 02763 Zittau

Giới tính: Nữ

109. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 10.5.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Mandauer Berg 2, 02763 Zittau

Giới tính: Nam

110. Hoàng Thị Phương Thu, sinh ngày 11.8.1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ludwig-Mond-Str.80, 34121 Kassel

Giới tính: Nữ

111. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 27.3.1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schlossschmidstr.23, 80639 Muenchen

Giới tính: Nam

112. Phạm Đình Tuấn Peter, sinh ngày 16.7.1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Maximilianstr.15, 93047 Regensburg

Giới tính: Nam

113. Trần Lâm Trang, sinh ngày 20.3.2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rosa-Luxemburg-Str.18, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

114. Nguyễn Công Phương, sinh ngày 19.10.2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Doernichtweg 41,01109 Dresden

Giới tính: Nam

115. Lày Chính Phương, sinh ngày 17.12.1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Kreuznacher Str 50, 70372 Stuttgart Badcannstatt

Giới tính: Nữ

116. Trần Bá Thịnh, sinh ngày 02.7.1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Viktoriastr.11, 66111 Saarbruecken.

Giới tính: Nam

 

